Phần câu hỏi tự luận:

Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Quản lý hành chính nhà nước là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt động chấp hành pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức đời sống xã hội của các cơ quan nhà nước mà chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước và những người được uỷ quyền, được tiến hành trên cơ sở thi hành pháp luật nhằm thực hiện trong đời sống hàng ngày các chức năng của nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Như vậy, bản chất của quản lí hành chính nhà nước thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.

Trong khi đó, luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước. Luật hành chính hướng sự quy định vào các vấn đề chủ yếu: tổ chức quản lí hành chính nhà nước và kiểm soát đối với quản lí hành chính nhà nước. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Do đó, chúng ta có thể khẳng định, luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Câu 2: Tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy - phục tùng.

- Trong 05 nhóm điều chỉnh quan hệ xã hội của luật hành chính có những quan hệ hành chính cùng cấp, thực hiện các quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau (tồn tại sự thoả thuận giữa các bên quan hệ). Tuy nhiên đa số luật hành chính sử dụng chủ yếu bằng phuơng pháp quyết định một chiều (phương pháp chỉ huy, mệnh lênh). Phương pháp này thể hiện tính chất quyền lực phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý, bởi muôn quản lý thì phải có quyền uy.

Trong quan hệ pháp luật hành chính, thường thì bên tham gia quan hệ là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người nhân danh quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước ( chẳng hạn như ra quyết định quản lí hành chính nhà nước, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế…). Còn một bên (đối tượng quản lý như cơ quan, tổ chức xã hội, công dân, cán bộ – công chức dưới quyền…) bắt buộc phải thi hành quyết định của quyền hành pháp, phục tùng bên được giao quyền lực nhà nước. Như vậy, các bên tham gia quan hệ quản lí hành chính nhà nước là không bình đẳng giữa quyền lực nhà nước và phục tùng quyền lực đó. Đó chính là quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức và những quan hệ xuất hiện khi có sự tác động quản lý vào đối tưọng chịu sự quản lý nhưng không trực thuộc về tổ chức.

Như vậy, có thể nói LHC sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy, phục tùng. 

Câu 3: Khái niệm ngồn luật và cách phân loại nguồn Luật hành chính.

- Nguồn của luật Hành chính là những hình thức biểu hiện bên ngoài của luật Hành chính , nói cách khác là những văn bản pháp luật chứa các QLPLHC do các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, trong một số trường hợp nguồn luật hành chính còn gồm cả các văn bản hướng dẫn xét xử của Toà án.

- Cách phân loại nguồn luật Hành chính luật Hành chính: có nhiều cách phân loại, mỗi cách có mỗi ý nghĩa và thực tiễn nhất định.

Theo cấp độ hiệu lực pháp lý của văn bản:

+ Văn bàn luật

+ Văn bản dưới luật

Theo phạm vi hiệu lực:

+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở TW ban hành

+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành

Theo chủ thể ban hành văn bản: 

+ Văn bản của các cq quyền lực nhà nước (Quốc hội, UBTVQH, HĐND các cấp)

+ Văn bản của các cơ quan hành chính  nhà nước (chính phủ, các bộ, cơ quan  ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý đối với ngành, lĩnh vực; UBND các cấp, các cq chuyên môn của UBND)

+ Văn bản của các cq tổ chức xã hội ban hành để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước khi được NN uỷ quyền

+ Văn bản liên tịch (giữa các cq nhà nước với nhau, giữa cq nhà nước với cq tổ chức xã hội)

+ Văn bản do Hội đồng thẩm phán TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC ban hành trực tiếp liên quan đến hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Câu 4:  Mối quan hệ giữa Luật hành chính và Luật lao động

Nhiều quy phạm của luật Hành chính  và luật lao động  xen kẽ, phối hợp để điều chỉnh cùng một vấn đề cá biệt, cụ thể, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công vụ, lao động của cán bộ – công chức nhà nước. Nội dung của các văn bản cá biệt của các cq quản lý trong lĩnh vực quan hệ lao động quy định, còn trình tự ban hành chúng lại do luật hành chính quy định. Vì vậy, nhiều khi quan hệ pháp luật nhành chính là phương tiện thực hiện quan hệ pháp luật lao động . Nhưng ngược lại, có khi quan hệ pháp luật hành chính là tiền đề của quan hệ pháp luật Hành chính (Ví dụ: người công dân ký hợp đồng lao động với Xí Nghiệp, được quyền tham gia vào quản lý Xí Nghiệp, quản lý hành chính nhà nước với tư cách là thành viên của tập thể lao động Xí Nghiệp đó).

Nhà nước thông qua các cq của mình tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bảo hộ lao động và quy tắc an toàn lao động. Hoạt động này do luật hành chính quy định, nhưng bản thân các quy tắc bảo hộ và an toàn lao động là thuộc pham vi điều chỉnh của luật lao động.

Luật hành chính và luật lao động cũng điều chỉnh chế độ phục vụ, hoạt động công vụ nhà nước. Ở đây rất khó phân biệt các quy phạm của 02 ngành luật, chúng đan xen vào nhau. Dù là cán bộ, công chức của nhà nước nhưng trong nhiều trưòng hợp vẫn co thể ký hợp đồng lao động. Các điều kiện cơ bản để được tuyển dụng vào biên chế nhà nước, được trả lương, các chế độ, trách nhiệm …do luật lao động điều chỉnh,  nhưng trình tự thực hiện vấn đề này do quy phạm LHC quy định.

Câu 5: Tại sao nói cơ quan hanh chính là chủ thể cơ bản của luật hành chính.
Chủ thể pháp luật Hành chính là những cá nhân, tổ chức có khả năng trở thành các bên tham gia quan hệ pháp luật Hành chính , có những quyền và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở những quy phạm pháp luật hành chính. Chủ thể pháp luật hành chính được nhà nước trao cho năng lực chủ thể PLHC , tức là khả năng trở thành chủ thể pháp luật hành chính, chủ thể quan hệ pháp luật hành chính, mà khả năng đó được nhà nước thừa nhận.

Các cơ quan hành chính nhà nước được thành lập để thực hiện chức năng quản lí hành chính, nghĩa là thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành

Câu 6: Quy phạm thủ tục hành chính là gì. Ví dụ chứng minh vai trò quy phạm thủ tục hành chính.

Quy phạm thủ tục hành chính được hiểu là hệ thống các quy phạm được điều chỉnh các quan hệ xã hội trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính làm phát sinh các quan hệ thủ tục hành chính. Quy phạm thủ tục hnàh chính quy định các nguyên tắc thủ tục, trình tự tiến hành, quyền của các bên tham gia thủ tục, các quyết định phù hợp với các loại thủ tục…

Ví dụ chứng minh vai trò: Có vai trò lớn nhất trong các thủ tục xin cấp đất là quyết định phê duyệt cuối cùng dựa trên mặt bằng quy hoạch chung đã được các cơ quam NN có thẩm quỳên công bố. Để được phê duyệt, cá nhân hay tổ chức phải làm đơn theo mẫu quy định, phải có xác nhận của chính quyền nơi cư trú…Tuy nhiên, các thủ tục đó tự nó không có ý nghĩa gì nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không thực hiện đúng thủ tục phê duyệt cuối cùng. Khi thủ tục cơ bản này bị vi phạm thì có nghĩa là hiện tượng vi phạm pháp luật đã bắt đầu gây ra hậu quả không tốt. Chẳng hạn như đất sẽ bị cấp sai đối tượng, người không đủ thẩm quyền vẫn ký cấp đất, người có quyền lợi chính đáng không được cầp đất.

Câu 7: Quan hệ pháp luật hành chính phát sinh khi nào.

Quan hệ PLHC phát sinh khi xảy ra những sự kiện pháp lý. Sự kiến pháp lý có thể là hành vi (hành động hoặc không hành động) hoặc sự biến. Hành vi được chia thành 2 loại: Hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp.

- Loại hành vi hợp pháp rất đa dạng, có thể là các quyết định hành chính hợp pháp của các cơ quan nhà nước. Đó là các quyết định được ban hành phù hợp với yêu cầu của pháp luật nhằm giải quyết những việc cụ thể, liên quan tới chủ thể cụ thể, làm phát sinh những hậu quả pháp lý cụ thể.

Trong trưòng hợp này, quan hệ pháp luật hành chính,  sẽ phát sinh theo sáng kiến của các tổ chức, công dân thể hiện bằng hành động hợp pháp. (Ví dụ công dân đưa đơn khiếu nại các cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất khi họ cho là đền bù không thoả đáng)

- Hành vi không hợp pháp là những hành vi không phù hợp, vi phạm các yêu cầu của pháp luật hành chính. Đó là vi pham hành chính làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính. Cụ thể những hành vi bất hợp pháp dẫn đến sự xuất hiện quan hệ pháp luật bảo vệ, quan hệ pháp luật về trách nhiệm kỷ luật hoặc quan hệ pháp luật về trách nhiệm hành chính. (Ví dụ: Hành vi bắt người trái phép).

- Sự biến là những hiện tượng tự nhiên xuất hiện không phụ thuộc ý chí con người. Đây cũng là một sự kiện pháp lý làm xuất hiện quan hệ PLHC nhưng không phải mọi hiện tượng tự nhiên đều là sự kiện pháp lý, chỉ những sự kiện nào được pháp luật quy định.(Ví dụ: khi xảy ra thiên tai, bão lũ, cơ quan chức năng có thẩm quyền trưng dụng nhân lực, vật lực, tài lực…để chống thiên tai).

Câu 8: Hãy chứng minh Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. 
Điều 43 Hiến pháp 1946: “ Chính phủ là cq Hành chính cao  nhất toàn quốc. Như vậy Chính phủ được xác định là cơ quan cao nhất của quyền hành pháp. Điều 22 Hiến pháp 1946 quy định: Nghị viện nhân dân là cq có quyền cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa . Do đó, quyền hành pháp chịu sự kiểm tra và giám sát của quyên lập pháp.

Tại Hiến pháp 1959, tên gọi chính phủ được đổi thành Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Chính phủ cũng là cơ quan chấp hành của cq quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Điều 71). 

Hiến pháp 1980, Hội đồng chính phủ được đổi tên thành Hội đồng Bộ trưởng và hội đồng bộ trưởng là Chính phủ nước CHXHCNVN, là cơ quan chấp hành và hành chính nhà nước cao nhất của cq quyền lực nhà nước cao nhất ( Điều 104).

Như vậy, cả Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 đều thể hiện tinh thần chung theo quy định: Chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (Quốc hội) và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

 Theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính phủ 2001 quy định: Chính phủ là cơ quan chấp hành Quốc hội, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCHVN. Chính phủ là một thiết chế chính trị và hành chính nắm quyền hành pháp, với chức năng cụ thể là có quyền lập quy để thực hiện các luật do quyền lập pháp định ra. Với vị trí đó, chính phủ là cơ quan điều hành cao nhất của quyền lực nhà nước trong hệ thống cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Thủ tướng chính phủ là người đứng đầu Chính phủ do Quốc hội bầu ra theo đề nghị của Chủ tịch nước và giao cho Thủ tướng đề nghị danh sách các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội  phê chuẩn. Chính phủ  chịu trách nhiệm trực tiếp trước Quốc hội  và báo cáo công tác của Chính phủ với Quốc .hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Đồng thời, Chính phủ chịu sự giám sát của Quốc hội  và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội. Chính phủ chịu trách nhiệm thực thi mọi văn bản pháp luật của quốc hội, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. 
Chính phủ với nhiệm vụ trực tiếp tổ chức mọi chức năng quản lý Nhà nước  và điều hành trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…đã thể hiện rõ nhất là cơ quan hành pháp cao nhất nước.

Tóm lại, Chính phủ là cơ quan chấp hành cao nhất của cq quyền lực nhà nước căn cứ vào các quy định về nhiệm vụ, vai trò của Chính phủ. Chính phủ thực hiện quyền lập quy bằng cách ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật có tính bắt buộc trên phạm vi cả nước, để thực hiện các đạo luật, các pháp lệnh, các nghị quyết của Quốc Hội và Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội   
Câu 9: Phân biệt cơ quan  hành chính nhà nước và tổ chức xã hội .

- Các tổ chức xã hội hình thành trêm cơ sở tự nguyện, tự quản của các thành viên còn các cơ quan hành chính nhà nước do nhà nước thành lập.

- Tổ chức xã hội hoạt động trên cơ sơ giáo dục thuyết phục và các biện pháp tác động xã hội, không mang tính cưỡng chế nhà nước.

- Các quyết định của các tổ chức xã hội chỉ có hiệu lực với các thành viên của mình, trừ một số trường hợp do luật định.

- Quan hệ giữa các thành viên dựa trên nguyên tắc bình đẳng, còn trong quản lý hành chính nhà nước đặc trưng chủ yếu là quan hệ mệnh lệnh, phục tùng.

- Tài sản chung do sự đóng góp của các thành viên, do hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức đó, các nguồn tài trợ. Còn tài sản của cơ quan hành chính do Nhà nước trang bị.

Câu 10: Đặc trưng của quan hệ pháp luật hành chính
Luật Hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước bằng phương pháp mệnh lệnh, quyền uy phục tùng. Do đó, đặc trưng của quy phạm pháp luật hành chính đa phần mang tính mệnh lệnh, tức là quy định cách xử sự cần phải tuân theo. Tính mệnh lệnh được thể hiện trong các quy phạm không giống nhau:

- Có loại quy phạm bắt buộc trực tiếp phải hành động, hoặc cấm hành động theo một cách thức nhất định trong một điều kiện nhất định (thường trong lĩnh vực giao thông, kinh tế)

- Có loại quy phạm cho phép lựa chọn một trong những phương án hành vi nhất định do quy phạm đã quy định trước.

- Có loại quy phạm trao khả năng hành động theo xét đoán của mình, tức là thực hiện hay không thực hiện các hành động do quy phạm đó xác định. ( Ví dụ Công dân có thể sử dụng hay không sử dụng quyền khiếu nại đối với hành vi mà họ cho là không đúng đắn) 

Câu 11: Mối quan hệ giữa luật Hành chính và luật hình sự.

luật Hành chính liên quan chặt chẽ với LHS và có nhiều chổ giao tiếp với LHS.

Luật hình sự xác định hành vi nào là tội phạm và quy định biện pháp hình phạt tương ứng đối với tội phạm ấy, điều kiện và thủ tục áp dụng.

Còn luật Hành chính quy định nhiều quy tắc có tính bắt buộc chung, quy tắc quản lý hành chính Nhà nước . Trong một số trường hợp khi vi phạn quy tắc ấy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của LHS (do tái phạm, vi phạm nhiều lần hay gây hậu quả nghiêm trọng).

Quy phạm Luật hành chính quy định hành vi nào là vi phạm hành chính, nhưng nhiều hành vi trong số đó rất khó phân biệt với tội phạm. Vì vậy, muốn xác định những hành vi đó là tội phạm hay vi phạm hành chính thì cần phân tích đồng thời các quy phạm tương ứng của cả 2 ngành luật. Tội phạm khác với vi phạm hành chính ở mức độ tính chất nguy hiểm cho xã hội cao hơn. Do đó hình phạt cũng khác với hình thức xử phạt và biện pháp cưỡng chế khác mà luật Hành chính quy định áp dụng đối với chủ thể thực hiện vi phạm hành chính. Trình tự xử lý và chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và tội phạm cũng khác nhau.

Câu 12: Nêu nhóm đối tượng & phương pháp cơ bản mà luật lao động điều chỉnh?
Đối tượng cơ bản mà ngành luật lao động điều chỉnh gồm 02 nhóm chủ yếu:

Nhóm 1: Các quan hệ lao động  

Nhóm 2: Các quan hệ trực tiếp liên quan đến quan hệ lao động  

Căn cứ trên hai nhóm đối tượng mà luật điều chỉnh như trên, luật lao động sử dụng 03 nhóm phương pháp gồm: 

- Phương pháp thỏa thuận áp dụng khi xác lập các quan hệ lao động. 

- Phương pháp mệnh lệnh sử dụng trong tổ chức và quản lý lao động, cũng như qua quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án và cơ quan có thẩm quyền. 

- Phương pháp thông qua hoạt động công đoàn được  sử dụng để giải quyết các tranh  chấp trong quá trình lao động. 

 quy phạm pháp luật
Câu 13 : Nêu và Phân tích các đặc điểm quan hệ Lao động.

14.1. Đặc điểm của quan hệ lao động:  
a. Người lao động luôn phụ thuộc vào người sử dụng lao động 

Về mặt pháp lý, về cơ cấu tổ chức, phân phối sản phẩm lao động, về mức tiền lương. Do đó người sử dụng lao động luôn khai thác tối đa, hợp lý năng suất, chất lượng & hiệu quả công việc từ người lao động  nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời tối thiếu hóa các loại hình chi phí.

b. Luôn chứa đựng các yếu tố kinh tế và xã hội: 

Quan hệ lao động  không chỉ  liên quan đế việc làm, hạn chế thất nghiệp, bảo đảm đời sống cho người lao động… mà còn ảnh hưởng đế đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trên cơ sở các đặc điểm này Nhà nước cần phải phân phối lao động và đầu tư  hợp lý cho người lao động. 

14.2. Các loại quan hệ lao động:

* Quan hệ làm công ăn lương giữa người lao động và người sử dụng lao động: 

Được thiết lập trên cơ sở hợp đồng lao động. Xét về bản chất nó là sự thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật.

* Các quan hệ lao động khác:  

Các quan hệ lao động không xác lập trên hợp đồng lao động mà xác lập dưới các hình thức khác như:  biên chế, bầu cử…những quan hệ này luật lao động chỉ điều chỉnh một số chế định chứ không điều chỉnh toàn bộ quan hệ pháp luật.

Câu 14 : Hãy nêu những trường hợp không được trợ cấp thôi việc ? 

Khái quát lại ta có 04 trường hợp như sau : 
1. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm  a, điểm b, khoản 1, điều 85 BLLĐ 

2. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý do chấm dứt hoăc thời hạn báo trước theo quy định tại điều 37 BLLĐ

3. Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 145 BLLĐ 

4. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 điều 17 và điều 31 BLLĐ mà đã được hưởng trợ cấp mất việc làm. 

Câu 15: Hãy nêu ý nghĩa của việc chi trả bảo hiểm xã hội ? Điều kiện để hưởng chế độ hưu trí ?
Là sự trợ giúp về vật chất cần thiết được pháp luật quy định nhằm giúp phục hồi nhanh chóng sức khỏe, duy trì sức lao động xã hội, góp phần giảm bớt những khó khăn kinh tế để ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ khi gặp phải những biến cố hiểm nghèo dẫn đến bị giảm hoặc mất nguồn thu nhập trong các trường hợp: người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm hoặc các khó khăn khác… 

Các chế độ bảo hiểm cơ bản: 

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc chi trả các chế độ:  trợ cấp ốm đau, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện: hưu trí, tử tuất 

- Bảo hiểm thất nghiệp: hỗ trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm mới

- Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên
+ Thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

- Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Câu 16: Nêu các điều kiện để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể trong quan hệ 

pháp luật lao động ?

Người lao động là người ít nhất từ đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động (trừ những trường hợp ngoại lệ là trẻ em dưới 15 tuổi làm việc trong một số ngành nghề, công việc do Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội quy định, nhưng  phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc  người giám hộ. 
Đối với tổ chức sử dụng lao  động: là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, là cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức & cá nhân nước ngoài). Được thành lập hợp pháp (cá nhân từ đủ 18 tuổi, tổ chức có tư cách pháp nhân) có thuê mướn, sử dụng sức lao động và trả lương cho người lao động.  
Câu 17: Những hành vi nào của người sử dụng lao động vi phạm quy định về tiền lương, tiền thưởng bị xử phạt vi phạm hành chính? 

Đáp án:

17.1/ Người sử dụng lao động vi phạm các quy định sau đây về tiền lương, tiền thưởng bị xử phạt vi phạm hành chính: 

Không thực hiện các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định của pháp luật.

Khấu trừ tiền lương của người lao động mà không thảo luận với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (nếu có).

Không trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn, tại nơi làm việc; trả chậm nhưng không đền bù theo quy định tại Điều 59 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung.

Không đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; không công bố công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng trong doanh nghiệp. 

17.2/ Khấu trừ tiền lương của người lao động nhưng không cho người lao động biết lý do; khấu trừ tiền lương hàng tháng của người lao động cao hơn mức quy định tại khoản 1 Điều 60 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không trả đủ tiền lương cho người lao động trong những trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động; trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu trong trường hợp ngừng việc không do lỗi của người lao động và ngừng việc do sự cố điện, nước hoặc nguyên nhân bất khả kháng quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không trả tiền lương và phụ cấp cho người lao động trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo quy định tại Điều 92 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung. 

17.3/  Trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu; trả bằng mức lương tối thiểu đối với lao động chuyên môn kỹ thuật đã qua đào tạo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung; không trả lương hoặc trả lương không đúng, không đầy đủ cho người lao động làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật lao động; xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động. 

Câu 18: Doanh nghiệp có bao nhiêu người lao động trở lên thì phải đăng ký đóng bảo hiểm xã hội? 

Đáp án:

Pháp luật BHXH hiện hành quy định: mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động làm việc theo HĐLĐ từ 3 tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không phân biệt số lượng lao động sử dụng là bao nhiêu người. 

Câu 19:  Ký HĐLĐ với người đã hưởng lương hưu có phải đóng BHXH, BHYT, BHNT không? 

Đáp án:

Theo quy định Luật lao động người sử dụng lao động không phải thực hiện đóng BHYT, BHXH & BHTN.

Người lao động đã hưởng lương hưu từ quỹ BHXH khi tiếp tục ký hợp đồng lao động thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN mà trả khoản chi phí (24 % tiền lương thuộc nghĩa vụ doanh nghiệp) vào lương cho người lao động. 

Phần bài tập

Bài tập 1
Anh Lâm Hoàng vận chuyển trái  phép khối lượng 03m3 gỗ. Khối lượng gỗ này được anh Lâm Hoàng khai thác trái phép trong rừng. Anh Lâm Hoàng phải ghánh chịu nhiều trách nhiệm hành chính cho hành vi nêu trên là đúng hay sai? Nêu có hãy những hình thức trách nhiệm cụ thể?

Đáp án:

Anh Lâm hoàng phải ghánh nhiều trách nhiệm hành chính là đúng.

Trong trường hợp này anh Lâm Hoàng phải ghánh chịu nhiều trách nhiệm hành chính cụ thể như: Phạt tiền, tịch thu tang vật vi phạm hành chính (tịch thu 03m3 gỗ)
Như vậy: Một hành vi vi phạm anh Lâm Hoàng phải chịu 02 trách nhiệm hành chính.

Bài tập 2 (4 điểm) 

A là sinh viên Trường cao đẳng kỹ thuật  TX, vì không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đến trường, A đã bị cảnh sát giao thông phạt tiền và thông báo về trường. Nhận được thông báo của Công an, Hiệu trưởng trường B đã ra quyết định kỷ luật A với hình thức cảnh cáo. A không chấp hành kỷ luật vì cho rằng mình không vi phạm kỷ luật.  

Vậy, Hiệu trường trường TX kỷ luật A trong trường hợp này có đúng hay không ? tại sao? Căn cứ vào hành vi vi phạm của A, hãy xác định các dấu hiệu vi phạm pháp luật?
Đáp án 
Hiệu trưởng trường TX kỷ luật A trong trường hợp này là đúng
Bởi vì trách nhiệm kỷ luật phát sinh khi có vi phạm pháp luật (ở đây A đã vi phạm luật giao thông đường bộ)

Các dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật A gồm:

· Có hành vi xác định vi phạm luật giao thông đường bộ

· Có lỗi cố ý trực tiếp

· Có đầy đủ năng lực chủ thể đạt độ tuổi & hoàn toàn nhận thức được hành vi mình làm

· Có tính trái pháp luật, xâm phạm đến quan hệ an ninh, trật tự & an toàn giao thông.
Bài tập  3:

Anh Hải đang làm ở UBND phường từ tháng 7/2010, Liên tục từ năm 2010  đến nay anh Hải được ký hợp đồng ngắn hạn 03 tháng một lần. Nay anh Hải có nguyện vọng được ký kết hợp đồng lao động lâu dài nhằm tham gia bảo hiểm xã hội. Theo bạn, anh Hải có được giao kết hợp đồng lao đồng hay không? Nếu có hãy nêu căn cứ và xác định anh Hải được ký kết là loại hợp đồng lao động gì?
Đáp án 
Anh Hải có quyền được ký hợp đồng lao động với UBND Phường

Căn cứ tại điều 2, Bộ Luật lao động quy định về hiệu lực áp dụng của Bộ Luật lao động, như sau: “Bộ luật lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu”. Vì UBND phường có giao kết hợp đồng lao động với anh Hải do đó là tổ chức sử dụng lao động và quan hệ lao động của anh Hải với UBND phường thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ Luật Lao động.

Khoản 2, Điều 27, Bộ Luật lao động quy định như sau:

“Khi hợp đồng lao động hết thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết thời hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”

Như vậy trường anh Hải đủ điều kiện được giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bởi vì anh đã làm việc liên tục từ năm 2010 đến nay trên cơ sở UBND Phường đã giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần (03 tháng một lần).

  Bài tập 4:

Chị A làm việc tại công ty M từ tháng 1 năm 2004 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đến năm 2008 chị A có thai và theo chỉ định của  Bác sỹ là nếu chị A tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi, chị cần nhập viện ngay để điều trị và theo dõi. Do không thể đi làm được nữa, chị A đã gửi đơn đề nghị công ty được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Lãnh đạo công ty M cho rằng chị A đã vi phạm thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3, điều 37 bộ luật lao động và không giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho chị A.

     Theo anh/chị chị A đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng hay sai? Công ty M không giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho chị A là có đúng quy định của pháp luật không?

Đáp án
Chị A đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này là đúng.
Căn cứ điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Công ty M không giải quyết trợ cấp thôi việc cho chị A là sai
Căn cứ điều 48 BLLĐ có quy định: 

“ Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”. 
Bai tập 5
Chị B làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại công ty N (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Chị B đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty được 10 năm, vừa qua chị B đã qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo. Ngay sau khi chị qua đời, gia đình chị đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán đầy đủ chế độ tiền mai tang phí và trợ cấp tiền tuất một lần. Sau đó chồng chị B đến công ty nơi chị làm việc đề nghị thanh toán tiền trợ cấp thôi việc. Giám đốc công ty không giải quyết và trả lời: Cơ quan bảo hiểm xã hội đã trả đầy đủ trợ cấp cho gia đình chị B rồi, công ty không có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc.  
Theo anh/chị công ty N nơi chị B làm việc không giải quyết khoản trợ cấp thôi việc cho gia đình chị B là đúng hay sai?

     
 Đáp án: việc công ty N nơi chị B làm  việc không giải quyết trợ cấp là sai quy định pháp luât.
Căn cứ khoản 6, điều 36 BLLĐ: “ Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết”.
“ Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương”. 

 Bai tập 6
Cho một ví dụ về một vi phạm hành chính và phân tích cấu thành vi phạm hành chính đó.

Đáp án

Lấy 1VD cụ thể VPHC về giao thông; môi trường, xây dựng … 
Phân tích về Mặt khách quan; mặt chủ quan; khách thể; chủ thể của vi phạm hành chính. 
Bài tập 7
 Ngày 1- 6- 2005 đội kiểm tra liên ngành (quản lý thị trường và thuế) phát hiện B thực hiện hành vi lấn chiếm vỉa hè, kinh doanh hàng giả và trốn thuế.

Anh (chị) hãy xác định cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm của B? Nêu trình tự xử lý đối với B?

Đáp án

CQ quản lý thị trường và CQ thuế có thẩm quyền xử lý đối với hành vi kinh doanh hàng giả và trốn thuế đối với hành vi vi phạm của B (KD hàng giả, trốn thuế) còn hành vi lấn chiếm vỉa hè không thuộc thẩm quyền của CQQLTT và CQ thuế mà thẩm quyền thuộc về cơ quan quản lý đô thị hoặc UBND nơi có vỉa hè bị B lấn chiếm

Trình tự xử lý: Khi phát hiện phải giải thích rõ và đình chỉ ngay hành vi vi phạm của B; Lập biên bản VPHC; Ra QĐXPVPHC; Thi hành QĐXP nếu B không tự giác chấp hành thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra QĐ cưỡng chế thi hành QĐXP đó.
Bài tập 8 (nhận định đúng sai và giải thích):  Mọi qui phạm pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành đều là qui phạm pháp luật hành chính.
Đáp án:
Đúng. Vì trong hoạt động của CQHCNN phải thực hiện chức năng QLHCNN, để thực hiện được chức năng thi hành Hiến pháp, luật, … CQHCNN ban hành các QPPLHC nhằm hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện luật…
Bài tập 9 (nhận định đúng sai và giải thích):  Các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà nước đều là quan hệ pháp luật hành chính? Cho ví dụ minh họa?

Đáp án:
Sai vì có quan hệ CQHCNN tham gia là quan hệ PL dân sự, hoặc tố tụng hành chính. 
VD: CQHCNN đi thuê trụ sở tạm thời khi chia tách tỉnh hoặc huyện, hay QĐHC của CQHCNN bị khởi kiện đến TAND thì CQHCNN tham gia với tư cách người bị kiện trong tố tụng hành chính
Bai tập 10 (nhận định đúng sai và giải thích):  Người có thẩm quyền xử phạt hành chính luôn đồng thời là người có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Đáp án:

Sai, vì chỉ những chủ thể có thẩm quyền do pháp luật quy định mới được cưỡng chế thi hành QĐXPVPHC còn thẩm quyền xử phạt được PL quy định gồm nhiều chủ thể. 

VD: chiến sĩ CAND, công chức ngành thuế, thanh tra viên chuyên ngành … khi thi hành công vụ có thẩm quyền xử phạt VPHC nhưng họ không có thẩm quyền cưỡng chế thi hành QĐXP đó.
Bài tập số 11 (nhận định đúng sai và giải thích):  Cơ quan nào trong số các cơ quan dưới đây được gọi là cơ quan hành chính Nhà nước? Tại sao?

a. Văn phòng Chính phủ 

b. Thanh tra Bộ Tư pháp

c. Đài truyền hình Việt Nam

d. Ban tôn giáo Chính phủ

e. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đáp án: a và e

Căn cứ: (Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ).

Bởi vì: Văn phòng Chính phủ & Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  là hai CQHCNN thực hiện chức năng QLHCNN và đây là 02 cơ quan ngang bộ thuộc Chính Phủ.

